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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4300508923 CÔNG TY CP SAO VÀNG
Km10+500,

 thôn Kỳ Thọ Nam 1
Xã Đình Cương       21.224.206.276 4.244.841          5 335.000 4.579.841        

2 4300328455 CÔNG TY TNHH PHƯỚC THIỆN Thôn Thuận Hòa Xã Đình Cương         3.712.319.500 742.464             1 67.000 809.464           

3 4300692045
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  TẤN 

KHÁNH HƯNG
Thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương       24.345.930.666 4.869.186          1 67.000 4.936.186        

4 4300897980
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI HƯNG PHÁT
Thôn Xuân Đình Xã Đình Cương         9.865.236.087 1.973.047          1 67.000 2.040.047        

5 4300626596
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚ CƯỜNG
Thôn Ba Bình Xã Đình Cương         7.805.923.749 1.561.185          1 67.000 1.628.185        

6 4300807049
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

VÀ NÔNG NGHIỆP XUÂN TRƯỜNG
Thôn Ba Bình Xã Đình Cương         7.307.834.579 1.461.567          1 67.000 1.528.567        

7 4300895729
CÔNG TY TNHH ĐTXD-TMDV HƯNG THỊNH 

PHÁT
Thôn Hoà Sơn Xã Đình Cương         5.220.218.386 1.044.044          1 67.000 1.111.044        

8 4300892580 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG 76
Đội 7, Thôn Kỳ 

Thọ Bắc
Xã Đình Cương         5.075.647.994 1.015.130          1 67.000 1.082.130        

9 4300594898 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN VINH Thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương         4.766.011.753 953.202             1 67.000 1.020.202        

10 4300887492
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

KHỞI QUÂN
Thôn Kỳ Thọ Nam 1 Xã Đình Cương         4.020.174.310 804.035             1 67.000 871.035           

11 4300877487
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TỔNG HỢP THÀNH 

PHONG
Thôn An Ba Xã Đình Cương         3.000.000.000 600.000             1 67.000 667.000           

PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐÌNH CƯƠNG

(Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước)

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày    /7/2025 của UBND xã Đình Cương)

Đóng góp theo 

giá trị tài sản của tổ chức

Đóng góp của 

người lao động 

Tổng số tiền

 đóng góp của 

các tổ chức

STT MST Tên DN Địa chỉ Tên xã



Tổng tài sản hiện 

có theo BC của 

Thuế cơ sở 2

Kinh phí nộp 

Quỹ PCTT là 

0,02% tổng giá 

trị tài sản hiện 

có nhưng tối 

thiểu là 500.000 

đồng, tối đa 100 

tr đồng

Tồng 

số 

người 

lao 

động

Tổng số 

tiền nộp 

quỹ

Đóng góp theo 

giá trị tài sản của tổ chức

Đóng góp của 

người lao động 

Tổng số tiền

 đóng góp của 

các tổ chức

STT MST Tên DN Địa chỉ Tên xã

12 4300900513
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ 

NỘI THẤT HQ
Thôn An Ba Xã Đình Cương         3.000.000.000 600.000             1 67.000 667.000           

13 4300472353
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH 

THIỆN
Thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương         2.040.720.499 500.000             2 134.000 634.000           

14 4300719226
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG THÙY 

DUYÊN
Thôn Hòa Mỹ Xã Đình Cương         2.022.168.231 500.000             1 67.000 567.000           

15 4300611487
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

LONG HẢI
Thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương         1.947.602.573 500.000             1 67.000 567.000           

16 4300386168 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN VĨ Thôn An Ba Xã Đình Cương         1.685.456.217 500.000             1 67.000 567.000           

17 4300824171
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP 

THIÊN THƯ
Thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương         1.505.417.209 500.000             1 67.000 567.000           

18 4300732139
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

MỸ TÂN HƯNG
Thôn Hòa Vinh Xã Đình Cương         1.500.000.000 500.000             1 67.000 567.000           

19 4300899314 CÔNG TY TNHH MAY MẶC KIM NGÂN PHÁT Thôn Kỳ Thọ Nam 1 Xã Đình Cương         1.448.494.821 500.000             1 67.000 567.000           

20 4300336199 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUÂN PHÚ Thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương         1.143.310.352 500.000             3 201.000 701.000           

21 4300815716
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ HUY PHÁT
Thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương         1.076.802.734 500.000             1 67.000 567.000           

22 4300689109
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÀY DA 

NAM NGÃI
Thôn An Ba Xã Đình Cương         1.039.451.016 500.000             1 67.000 567.000           

23 4300764719
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG ANH MINH
Đội 6, Xuân Vinh Xã Đình Cương         1.039.364.966 500.000             1 67.000 567.000           

24 4300845968
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI THIÊN LỘC PHÁT
Thôn Hòa Vinh Xã Đình Cương         1.035.889.355 500.000             1 67.000 567.000           
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25 4300858903
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGỌC 

KHÔI
Đội 3, thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương         1.028.283.358 500.000             1 67.000 567.000           

26 4300896296
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHƯỢNG HỒNG
Đội 5, Thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương         1.000.000.000 500.000             1 67.000 567.000           

27 4300896313
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP 

THIỆN PHÁT
Thôn Ba Bình Xã Đình Cương         1.000.000.000 500.000             1 67.000 567.000           

28 4300901563
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐẠI 

THÔNG
Thôn Kỳ Thọ Nam 1 Xã Đình Cương         1.000.000.000 500.000             1 67.000 567.000           

29 4300896144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OTILO
Đội 11, Thôn 

Xuân Vinh
Xã Đình Cương            987.467.336 500.000             1 67.000 567.000           

30 4300622418 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN SỐ Thôn Đồng Xuân Xã Đình Cương            868.269.457 500.000             1 67.000 567.000           

31 4300881476
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÊ 

TÙNG PHÁT
Thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương            835.554.830 500.000             1 67.000 567.000           

32 4300316227 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG DUY THƯ Thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương            796.819.795 500.000             1 67.000 567.000           

33 4300870273
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BẢO 

KHANG
Thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương            795.695.979 500.000             1 67.000 567.000           

34 0110032572
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT 

LỘC XUÂN
Thôn Thuận Hòa Xã Đình Cương            783.007.604 500.000             1 67.000 567.000           

35 4300775742
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH 

THANH HÙNG
Thôn Ba Bình Xã Đình Cương            755.779.038 500.000             1 67.000 567.000           

36 4300407114 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG HOA Thôn An Ba Xã Đình Cương            674.414.201 500.000             1 67.000 567.000           

37 5800192797 CÔNG TY TNHH HHSSQ Thôn Đồng Xuân Xã Đình Cương            600.869.362 500.000             1 67.000 567.000           

38 4300888785 CÔNG TY TNHH SX-TM CÀ PHÊ NGUYỄN TUÂN
Đội 8, Thôn

 Kỳ Thọ Bắc
Xã Đình Cương            490.710.092 500.000             1 67.000 567.000           
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39 4300715662 DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG KIM LIÊN LAI Thôn An Ba Xã Đình Cương            319.965.220 500.000             1 67.000 567.000           

40 4300850076
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CƠ 

KHÍ XUÂN THÀNH PHÁT
Thôn Xuân Vinh Xã Đình Cương                1.500.000 500.000             1 67.000 567.000           

41 4300322238 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hành Phước Hòa Vinh Xã Đình Cương 4 268.000 268.000           

42 4300276172 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Kỳ Thọ Kỳ Thọ Bắc Xã Đình Cương 4 268.000 268.000           

43 4300322478 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp II Hành Thịnh Ba Bình Xã Đình Cương 4 268.000 268.000           

44 4300276197 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp I Hành Thịnh Xuân Ba Xã Đình Cương 4 268.000 268.000           

38.089.701      TỔNG CỘNG
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